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1. Phạm vi điều 

chỉnh 
Không nêu tỷ lệ diện tích kinh doanh Có nhiều thay đổi 

Lưu ý trong đó có: 
a)​ Nhà ở: chung cư và nhà ở tập thể có chiều cao PCCC 

đến 150 m và không quá 3 tầng hầm; nhà ở riêng lẻ 
có chiều cao từ 7 tầng trở lên hoặc có nhiều hơn 1 
tầng hầm đến 3 tầng hầm; nhà ở riêng lẻ kết hợp sản 
xuất, kinh doanh với diện tích sàn dành cho mục đích 
sản xuất, kinh doanh chiếm trên 30 % tổng diện tích 
sàn; 

 
 
Bổ sung tỷ lệ 
diện tích kinh 
doanh 

1.4 Giải thích từ 
ngữ 

Có 46 từ ngữ được giải thích Có 72 từ ngữ dược giải thích  

1.4.4 Bậc chịu lửa Bậc chịu lửa 

Đặc trưng chịu lửa của nhà chia thành các bậc từ I 
đến V được xác định bằng giới hạn chịu lửa của các 
kết cấu xây dựng chính (điều 2.6.2). 
 

Bậc chịu lửa của nhà, công trình, khoang cháy  
Đặc trưng phân bậc của nhà, công trình và khoang cháy, 
được xác định bởi giới hạn chịu lửa của các kết cấu/cấu 
kiện sử dụng để xây dựng nhà, công trình và khoang cháy 
đó. 

 

1.4.9 Chiều cao 
PCCC 

Chiều cao phòng cháy chữa cháy (chiều cao 
PCCC) 

Chiều cao phòng cháy chữa cháy (chiều cao PCCC) 
của nhà được xác định bằng khoảng cách từ mặt 
đường thấp nhất cho xe chữa cháy tiếp cận tới mép 
dưới của lỗ cửa (cửa sổ) mở trên tường ngoài của tầng 
trên cùng, không kể tầng kỹ thuật trên cùng. Khi 
không có lỗ cửa (cửa sổ), thì chiều cao PCCC được 
xác định bằng một nửa tổng khoảng cách tính từ mặt 
đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mặt sàn và đến 
trần của tầng trên cùng. Trong trường hợp mái nhà 
được khai thác sử dụng thì chiều cao PCCC của nhà 

Chiều cao phòng cháy chữa cháy (chiều cao PCCC)  

Chiều cao PCCC của nhà (không tính tầng kỹ thuật trên 
cùng) được xác định như sau:  

​​ Bằng khoảng cách lớn nhất tính từ mặt đường cho 
xe chữa cháy tiếp cận đến mép dưới của lỗ cửa 
(cửa sổ) mở trên tường ngoài của tầng trên cùng;  

​​ Bằng một nửa tổng khoảng cách tính từ mặt đường 
cho xe chữa cháy tiếp cận đến mặt sàn và đến trần 
của tầng trên cùng – khi không có lỗ cửa (cửa sổ).  

CHÚ THÍCH 1:  Khi mái nhà được khai thác sử dụng 
thì chiều cao PCCC của nhà được xác định bằng 

 

1 
 



Điều/Bảng  QCVN 06:2021 QCVN 06:2022 GHI CHÚ 
được xác định bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt 
đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép trên của 
tường chắn mái. 
 

khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy 
tiếp cận đến mép trên tường bao của mái.  
CHÚ THÍCH 2:  Khi xác định chiều cao PCCC thì mái 
nhà không được tính là có khai thác sử dụng nếu con 
người không có mặt thường xuyên trên mái.  

CHÚ THÍCH 3:  Khi có ban công (lô gia) hoặc kết cấu 
bao che (lan can) cửa sổ thì chiều cao PCCC được tính 
bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa 
cháy tiếp cận đến mép trên của kết cấu bao che (lan 
can).  

1.4.37 Mái có khai 
thác sử dụng  
 

Không có Mái có khai thác sử dụng  
Mái nhà có sự có mặt thường xuyên của con người (không 
ít hơn 2 giờ liên tục hoặc tổng thời gian không ít hơn 6 giờ 
trong vòng một ngày đêm). 

 

2.1 2.1 Phân 
nhóm vật liệu 
xây dựng 

2.1.  Quy định chung​
 
 

2.1 Phân nhóm vật liệu xây dựng Phân  theo vật 
liệu  

     
Bảng 1 Giới hạn chịu 

lửa 
Bảng 1 - Phân loại bộ phận ngăn cháy 

 

Bảng 1 Giới hạn chịu lửa và loại cấu kiện xây dựng 
thực hiện chức năng bộ phận ngăn cháy, các loại bộ 
phận chèn bịt tương ứng với chúng và các khoang đệm 
ngăn cháy   
Bổ sung: 3. Vách ngăn cháy có diện tích kính lớn hơn 25 
% diện tích vách (faccade) EIW 
W: Mất khả năng hạn chế bức xạ nhiệt (ký hiệu bằng chữ 
W) do dòng nhiệt ở khoảng cách quy định từ bề mặt 
không đốt nóng của cấu kiện/kết cấu đạt tới giá trị giới 
hạn.  
1) Đối với phần vật liệu khác kính áp dụng chỉ tiêu EI, đối 
với phần kính áp dụng chỉ tiêu EW. Các vách ngăn cháy 
đã thử nghiệm đạt chỉ tiêu EI đối với cả phần kính được 
xem là đạt chỉ tiêu EW.   
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Bảng 2 Bảng 2 - Giới 

hạn chịu lửa 
của cửa và 
van ngăn 
cháy trong 
bộ phận ngăn 
cháy 
 

Bảng 2 - Giới hạn chịu lửa của cửa và van ngăn cháy 
trong bộ phận ngăn cháy 
Quy định cho: 
 
1. Cửa đi, cổng, cửa nắp, van (theo EI) 
 
 
2. Cửa sổ (theo E) 
 
 
3. Màn chắn (theo EI) 

 Bảng 2 Giới hạn chịu lửa của các bộ phận chèn bịt của bộ 
phận ngăn cháy: 
 
1. Cửa đi (trừ cửa đi có tỉ lệ diện tích kính lớn hơn 25 % 
diện tích cửa đi và cửa kín khói), cửa nắp, van ngăn cháy 
1), màn ngăn cháy  (theo EI) 
 
2. Cửa đi có tỉ lệ diện tích kính lớn hơn 25 % diện tích cửa 
đi  (theo EW) 
 
3. Cửa giếng thang máy (khi có yêu cầu về giới hạn chịu 
lửa) (theo E) 
 
4. Cửa sổ (theo E) 
…. 
Giới hạn chịu lửa của van ngăn cháy được phép chỉ lấy theo tính 
toàn vẹn (E) nếu những van này lắp đặt bên trong các kênh, giếng 
và đường ống dẫn mà bảo đảm được khả năng chịu lửa yêu cầu đối 
với cả tính toàn vẹn (E) và tính cách nhiệt 
(I). Đối với phần vật liệu khác kính áp dụng chỉ tiêu EI, đối với phần 
kính áp dụng chỉ tiêu EW. Các cửa đi đã thử nghiệm đạt chỉ tiêu EI 
đối với cả phần kính được xem là đạt chỉ tiêu EW. 

 

Bảng 3 Yêu cầu đối 
với các bộ 
phận của 
khoang đệm 
ngăn cháy  

Bảng 3 - Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của 
khoang đệm ở các cửa và van ngăn cháy trong bộ 
phận ngăn cháy 
Quy định: Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của 
khoang đệm, không nhỏ hơn/ 

Bảng 3 – Yêu cầu đối với các bộ phận của khoang đệm 
ngăn cháy  
Quy định: Loại bộ phận của khoang đệm ngăn cháy 

 

2.6 Nhà, công 
trình, khoang 
cháy 

2.6.  Nhà, khoang cháy, gian phòng 
Bảng 4 - Bậc chịu lửa của nhà 
 
 
CHÚ THÍCH 1: Trong các ngôi nhà có bậc chịu lửa I, 
II, III thì sàn và trần của tầng hầm, tầng nửa hầm phải 
làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa 

2.5  Nhà, công trình, khoang cháy 
Bảng 4 Sự phù hợp giữa bậc chịu lửa của nhà, công 
trình và khoang cháy với giới hạn chịu lửa của cấu 
kiện xây dựng của nhà, công trình và khoang cháy 
CHÚ THÍCH 1: Trong các nhà có bậc chịu lửa I, II, III thì 
sàn và trần của tầng hầm, tầng nửa hầm phải làm bằng vật 
liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa ít nhất REI 90. 

Quy định rõ hơn 
và các nhà có 
bậc chịu lửa IV, 
V … có GHCL 
thấp hơn 
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ít nhất REI 90. Sàn các tầng 1 và tầng trên cùng phải 
làm bằng vật liệu có tính cháy không thấp hơn Ch1. 
 
 
 
CHÚ THÍCH 2: Trong các ngôi nhà có bậc chịu lửa 
IV, V thì sàn của tầng hầm hay tầng nửa hầm phải làm 
bằng vật liệu có tính cháy không thấp hơn Ch1 và có 
giới hạn chịu lửa không dưới REI 45 
 
 
 
 
 
 
 
CHÚ THÍCH 3: Đối với nhà có 2 hoặc 3 tầng hầm 
(nhà thuộc nhóm F1.3 và nhà hỗn hợp) thì các cấu 
kiện, kết cấu chịu lực ở tầng hầm phải có giới hạn 
chịu lửa tối thiểu R 120. 
CHÚ THÍCH 4: Trong các phòng có sản xuất hay bảo 
quản các chất lỏng cháy được thì sàn phải làm bằng 
vật liệu không cháy. 

Sàn tầng 1 và tầng trên cùng phải làm bằng vật liệu có tính 
cháy không thấp hơn Ch1. Trong các nhà có bậc chịu lửa 
IV, V thì sàn của tầng hầm hoặc tầng nửa hầm phải làm 
bằng vật liệu có tính cháy không thấp hơn Ch1 và có giới 
hạn chịu lửa không dưới REI 45.  
CHÚ THÍCH 2: Không quy định giới hạn chịu lửa của các 
tấm lợp (kể cả tấm lợp có lớp cách nhiệt) và xà gồ đỡ tấm 
lợp (trừ các nhà, khoang cháy, gian phòng thuộc nhóm 
nguy hiểm cháy theo công năng F3.1, F3.2, nhà sản xuất, 
nhà kho nhóm F5 và các nhà, gian phòng, khoang cháy 
khác thuộc hạng A, B, C) khi thỏa mãn đồng thời các điều 
kiện sau:  
- Mặt dưới xà gồ nằm cách sàn ngay dưới chúng một 
khoảng cách tối thiểu 6,1 m;   
 -Tấm lợp và xà gồ được làm từ các vật liệu không cháy 
hoặc cháy yếu (Ch1).  
CHÚ THÍCH 3: Đối với nhà (nhà nhóm F1.3 và nhà hỗn 
hợp) có 2 hoặc 3 tầng hầm thì các cấu kiện, kết cấu chịu 
lực ở tầng hầm phải có giới hạn chịu lửa tối thiểu R 120.  
 
CHÚ THÍCH 4: Trong các phòng có sản xuất hoặc bảo 
quản các chất lỏng cháy được thì sàn phải làm bằng vật 
liệu không cháy.  
CHÚ THÍCH 5: Cho phép một phần tường ngoài không 
chịu lực không cần bảo vệ chống cháy với diện tích xác 
định theo E.3, Phụ lục E.  
CHÚ THÍCH 6: Không quy định giới hạn chịu lửa của 
tường ngoài không chịu lực đối với các mặt nhà đồng thời 
thỏa mãn các điều kiện sau:  
- Toàn nhà được trang bị chữa cháy tự động sprinkler theo 
TCVN 7336;   
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- Bảo đảm khoảng cách phòng cháy chống cháy tối thiểu 
tương ứng với 100 % diện tích tường ngoài không cần bảo 
vệ chống cháy tại E.3, Phụ lục E;  
- Tường ngoài không chịu lực của nhà có cấp nguy hiểm 
cháy K0. Vật liệu hoàn thiện tường ngoài (nếu có) là vật 
liệu không cháy hoặc có tính cháy không thấp hơn Ch1 và 
tính lan truyền cháy không thấp hơn LT1. 

2.5.6   Nhà sản xuất, 
kho 

Không có 2.5.6  Phân hạng nhà, công trình và gian phòng có công 
năng sản xuất và kho theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ 

 

3.3.6 Chiều cao 
thông thủy 
lối thoát nạn 

3.2.9.  Chiều cao thông thủy của lối ra thoát nạn phải 
không nhỏ hơn 1,9 m, chiều rộng thông thủy không 
nhỏ hơn: 

- 1,2 m - từ các gian phòng nhóm F1.1 khi số người 
thoát nạn lớn hơn 15 người, từ các gian phòng và nhà 
thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác có 
số người thoát nạn lớn hơn 50 người, ngoại trừ nhóm 
F1.3; 

- 0,8 m - trong tất cả các trường hợp còn lại. 

Chiều rộng của các cửa đi ra bên ngoài của buồng 
thang bộ cũng như của các cửa đi từ buồng thang bộ 
vào sảnh không được nhỏ hơn giá trị tính toán hoặc 
chiều rộng của bản thang được quy định tại 3.4.1. 

Trong mọi trường hợp, khi xác định chiều rộng của 
một lối ra thoát nạn phải tính đến dạng hình học của 
đường thoát nạn qua lỗ cửa hoặc cửa để bảo đảm 
không cản trở việc vận chuyển các cáng tải thương có 
người nằm trên. 

3.3.6  Chiều cao thông thủy các đoạn nằm ngang của 
đường thoát nạn không được nhỏ hơn 2 m, chiều rộng 
thông thủy các đoạn nằm ngang của đường thoát nạn và 
các đoạn dốc không được nhỏ hơn:  
1,2 m – đối với hành lang chung dùng để thoát nạn cho 
hơn 15 người từ các gian phòng nhóm F1, hơn 50 người 
– từ các gian phòng thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo 
công năng khác.   

 
 
0,7 m – đối với các lối đi đến các chỗ làm việc đơn lẻ.  
1,0 m – trong tất cả các trường hợp còn lại.  
Trong bất kỳ trường hợp nào, các đường thoát nạn phải đủ 
rộng, có tính đến dạng hình học của chúng, để không cản 
trở việc vận chuyển các cáng tải thương có người nằm 
trên.   

 

4.8 Bố trí các 
phòng nguy 
hiểm cháy nổ 
trong tầng 
hầm 

4.8  Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho 
phép bố trí các gian phòng có sử dụng hoặc lưu giữ 
các chất khí và chất lỏng cháy cũng như các vật liệu 
dễ bắt cháy, trừ các trường hợp đã có quy định được 
xem xét riêng. 

4.8 Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép 
bố trí các gian phòng có hạng A và B, trừ các trường hợp 
được quy định riêng. 
Bảng C1 
A Nguy hiểm cháy nổ cao  

Thay đổi cách 
gọi 
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Các chất khí cháy, chất lỏng dễ bắt cháy có nhiệt độ bùng 
cháy không lớn hơn 28 oC, với khối lượng có thể tạo thành 
hỗn hợp khí - hơi nguy hiểm nổ, khi bốc cháy tạo ra áp 
suất nổ dư tính toán trong gian phòng vượt quá 5 kPa.  
Các chất và vật liệu có khả năng nổ và cháy khi tác dụng 
với nước, với ôxy trong không khí hoặc tác dụng với nhau, 
với khối lượng để áp suất nổ dư tính toán trong gian phòng 
vượt quá 5 kPa.  
B Nguy hiểm cháy nổ ​  
Các chất bụi hoặc sợi cháy, chất lỏng dễ bắt cháy, có nhiệt 
độ bùng cháy lớn hơn 28 oC, các chất lỏng cháy, và khối 
lượng có thể tạo thành hỗn hợp khí - bụi hoặc khí - hơi 
nguy hiểm nổ, khi bốc cháy tạo ra áp suất nổ dư tính toán 
trong gian phòng vượt quá 5 kPa. 

4.19 Diện tích lỗ 
mở 

4.19  Tổng diện tích các lỗ cửa trong các bộ phận 
ngăn cháy, trừ kết cấu bao che của các giếng thang 
máy, không được vượt quá 25 % diện tích của bộ 
phận ngăn cháy đó. Cửa và van ngăn cháy trong các 
bộ phận ngăn cháy phải đáp ứng các yêu cầu tại 2.4.3 
và các yêu cầu của Phần 4. 

4.19 Tổng diện tích các lỗ cửa trong các bộ phận ngăn 
cháy, trừ kết cấu bao che của các giếng thang máy, không 
được vượt quá 25 % diện tích của bộ phận ngăn cháy đó. 
Không giới hạn diện tích lỗ mở trong các bộ phận ngăn 
cháy nếu giới hạn chịu lửa danh định của bộ phận chèn bịt 
lỗ mở không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa tương ứng của bộ 
phận ngăn cháy (trừ tường ngăn cháy loại 1). Cửa và van 
ngăn cháy trong các bộ phận ngăn cháy phải đáp ứng các 
yêu cầu tại 2.4.3 và các yêu cầu của Phần 4. 

 

4.32 Ngăn cháy 
lan theo 
phương 
ngang 

 4.32 Ngăn chặn cháy lan theo phương ngang của mặt 
ngoài nhà   
4.32.1Tường ngăn cháy loại 1 phải chia cắt các tường 
ngoài có cấp nguy hiểm cháy K1, K2, K3 và vươn ra khỏi 
mặt phẳng tường ngoài tối thiểu 30 cm.  
Cho phép không chia cắt các tường ngoài nếu tường ngoài 
có cấp nguy hiểm cháy K0, hoặc tường ngăn cháy loại 1 
tiếp giáp với dải tường ngoài theo phương đứng (dải ngăn 
cháy theo phương đứng) có chiều rộng tối thiểu 1,2 m, có 
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giới hạn chịu lửa không thấp hơn E 60 và có cấp nguy 
hiểm cháy K0.  
Tường ngăn cháy loại 2 và vách ngăn cháy loại 1, nếu có 
giao với tường ngoài thì phải tiếp giáp với dải ngăn cháy 
theo phương đứng, có bề rộng không nhỏ hơn 1 m, có giới 
hạn chịu lửa quy định cho tường ngoài theo Bảng 4 hoặc 
Bảng A.1 tùy chiều cao nhà. Vách ngăn cháy loại 2 phải 
tiếp xúc với dải tường ngoài đặc theo phương đứng, có bề 
rộng không nhỏ hơn 1 m, có giới hạn chịu lửa quy định 
cho tường ngoài theo Bảng 4 hoặc Bảng A.1 tùy chiều cao 
nhà. 
4.32.2​ Cho phép không áp dụng các quy định tại 4.32.1 
nếu thỏa mãn các điều kiện nêu tại CHÚ THÍCH 6 (Bảng 
4) hoặc CHÚ THÍCH 2 (Bảng A.1) tùy vào chiều cao nhà. 
 

4.33 Ngăn chặn 
cháy lan theo 
phương đứng 
của mặt 
ngoài nhà   

A.2.23  Để ngăn chặn cháy lan theo mặt đứng phía 
ngoài nhà qua các sàn ngăn cháy phải có giải pháp 
bảo đảm chống lan truyền các sản phẩm của đám 
cháy tại cao trình này. 

CHÚ THÍCH: Việc ngăn chặn cháy lan có thể thực 
hiện bằng cách cấu tạo mái đua bằng vật liệu không 
cháy bao quanh chu vi nhà với chiều rộng không nhỏ 
hơn 1 m tại cao trình của sàn ngăn cháy. 

 

 

 

 

4.33  Ngăn chặn cháy lan theo phương đứng của mặt 
ngoài nhà   
4.33.1  Các tường ngoài với các lỗ mở không có cửa ngăn 
cháy hoặc có các phần có giới hạn chịu lửa không đáp ứng 
quy định thì ở vị trí tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các 
tầng (đai ngăn cháy giữa các tầng) phải được cấu tạo phù 
hợp để ngăn chặn lan truyền đám cháy theo phương đứng. 
Cho phép đai ngăn cháy giữa các tầng có cấu tạo phù hợp 
với một trong các quy định sau:  
a) Phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng (phần 
tường giữa các ô cửa sổ tầng dưới và tầng trên hoặc giữa 
các phần tường không được bảo vệ chịu lửa của tầng dưới 
và tầng trên) phải là tường đặc, làm từ vật liệu không cháy 
và có chiều cao tối thiểu 1,0 m;  
b) Ô văng cửa được làm bằng vật liệu không cháy, có 
chiều rộng không nhỏ hơn 0,6 m, giới hạn chịu lửa của ô 

Áp dụng cho 
A.2.23  

7 
 



Điều/Bảng  QCVN 06:2021 QCVN 06:2022 GHI CHÚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.1.2  Nhà phải được phân chia thành các khoang 
cháy theo chiều cao, với chiều cao mỗi khoang không 
lớn hơn 50 m. Các khoang cháy phải được ngăn cách 
với nhau bằng một sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa 
tối thiểu REI 150 hoặc bằng một tầng kỹ thuật với kết 
cấu chịu lực theo phương ngang (sàn và trần) có giới 
hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 90. 

Ngăn cháy lan theo phương đứng cứ 50 m theo 
chiều cao là 1 khoang cháy 

văng không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa quy định đối với 
tường ngoài;  
c) Phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng bằng 
kính cường lực, có chiều dày không nhỏ hơn 6 mm, được 
trang bị các đầu phun sprinkler của thiết bị chữa cháy tự 
động, bảo đảm các đầu phun được đặt cách nhau không 
quá 2 m từ phía các gian phòng (hành lang) liền kề tường 
ngoài và cách mặt trong của tường ngoài không quá 0,5 m.  
CHÚ THÍCH 1:  Yêu cầu về giới hạn chịu lửa (nếu có) 
của các thành phần hình thành nên đai ngăn cháy được lấy 
phù hợp với Bảng 4 hoặc Bảng A.1 tùy theo quy mô của 
nhà. Đối với thành phần ngăn cách theo phương đứng phải 
bảo đảm chỉ tiêu toàn vẹn (E), đối với chi tiết mối nối 
hoặc chèn bịt khe hở phải bảo đảm chỉ tiêu toàn vẹn (E) và 
cách nhiệt (I), đối với chi tiết liên kết cố định phải bảo 
đảm chỉ tiêu chịu lực (R).  
CHÚ THÍCH 2:  Các yêu cầu nêu trên không áp dụng đối 
với vị trí các cửa ra vào của lô gia và ban công, có phần 
bản sàn ban công đua ra lớn hơn 0,6 m cũng như đối với 
các lối ra thoát nạn. 
 
A.3.1.2  Nhà phải được phân chia thành các khoang cháy 
theo chiều cao, với chiều cao khoang cháy dưới cùng 
không lớn hơn 75 m, các khoang cháy tiếp theo mỗi 
khoang không lớn hơn 50 m. Các khoang cháy phải được 
ngăn cách với nhau bằng một sàn ngăn cháy có giới hạn 
chịu lửa tối thiểu REI 150 hoặc bằng một tầng kỹ thuật với 
kết cấu chịu lực theo phương ngang (sàn và trần) có giới 
hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 90. 

8 
 



Điều/Bảng  QCVN 06:2021 QCVN 06:2022 GHI CHÚ 

Ngăn cháy lan theo phương đứng: Khoáng cháy 
dưới cùng là 75 m, các khoang cháy tiếp theo là 50 
m theo chiều cao 

4.34 Ngăn chặn 
cháy lan giữa 
các nhà 

4.1  Việc ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy được 
thực hiện bằng các biện pháp hạn chế diện tích cháy, 
cường độ cháy và thời gian cháy. Cụ thể là: 
……… 
CHÚ THÍCH: Quy định về khoảng cách phòng cháy 
chống cháy giữa các nhà ở, công trình công cộng và 
các nhà sản xuất được cho tại Phụ lục E. Khoảng cách 
giữa các kho chất lỏng cháy, các kho hở trên mặt đất 
có chứa chất cháy, các bồn chứa LPG[1]), khí cháy 
đến các công trình khác phải tuân theo những quy 
chuẩn chuyên ngành. 

4.34  Ngăn chặn cháy lan giữa các nhà  
Phải bảo đảm khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa 
các nhà (quy định tại E.1 và E.2 trong Phụ lục E) và 
khoảng cách phòng cháy chống cháy theo đường ranh giới 
(quy định tại E.3 trong Phụ lục E) tương ứng với diện tích 
lỗ mở không được bảo vệ chống cháy của tường ngoài nhà 
và giới hạn chịu lửa của phần tường phải bảo vệ chống 
cháy. 
 

 

4.35 Ngăn chặn 
cháy lan đối 
với sảnh 
thông tầng 

Không quy định thành một điều riêng 4.35  Ngăn chặn cháy lan đối với sảnh thông tầng  
Việc thiết kế trong nhà, tổ hợp nhà, một hoặc một số sảnh 
thông tầng, kể cả trang bị trong khối tích của nó các cầu 
thang bộ hở, thang cuốn, thang cuốn ngang, thang máy 
toàn cảnh… cũng như các gian phòng có các lỗ mở ở hành 
lang bên, cần bảo đảm thực hiện các yêu cầu sau:  
a) Sảnh thông tầng phải được đặt trong khối tích của một 
khoang cháy, ở các lỗ mở của các sàn giữa các tầng của nó 
cho phép bố trí các thang máy cuốn, thang bộ hở và thang 
máy (kể cả thang máy toàn cảnh);  
b) Các kết cấu bao quanh các gian phòng và hành lang ở 
các vị trí tiếp giáp với sảnh thông tầng, cần có giới hạn 
chịu lửa không nhỏ hơn EI (EIW) 60 hoặc làm bằng kính 
cường lực, có chiều dày không nhỏ hơn 6 mm, có giới hạn 
chịu lửa không quy định nhưng được trang bị các đầu 
phun (sprinkler) của thiết bị chữa cháy tự động, bảo đảm 
các đầu phun được đặt từ phía các gian phòng (hành lang) 
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liền kề, cách nhau không quá 2 m và cách vách ngăn 
không quá 0,5 m;  
c) Ở các lỗ mở, dẫn vào sảnh thông tầng, kể cả các lỗ mở 
của các thang cuốn và của các gian phòng ở hành lang bên 
có trang bị các rèm, màn chắn khói, có giới hạn chịu lửa 
không nhỏ hơn E 45, được hạ xuống khi có cháy, chúng 
phải có các cơ cấu dẫn động điều khiển tự động và từ xa 
(không có các phần tử nhiệt), hoặc trang bị các màn chắn 
khói cố định. Chiều cao làm việc của các rèm, màn chắn 
khói, khi hạ xuống không được nhỏ hơn chiều dày của lớp 
khói được tạo ra khi có cháy. Chiều dày lớp khói được xác 
định bằng tính toán khi thiết kế. Khi đó, biên dưới của lớp 
khói được xác định ở chiều cao không nhỏ hơn 2,5 m tính 
từ mặt sàn;  
d) Diện tích tầng trong phạm vi khoang cháy có sảnh 
thông tầng được xác định bằng tổng diện tích tầng dưới 
cùng của sảnh thông tầng và diện tích của các hành lang 
bên, của các lối đi và của tất cả các gian phòng nằm phía 
trên, đặt trong phạm vi khối tích của sảnh thông tầng, giới 
hạn bằng các vách ngăn cháy loại 1. Khi không có các 
vách ngăn cháy loại 1, ngăn cách không gian của sảnh với 
các gian phòng tiếp giáp thì diện tích khoang cháy bằng 
tổng diện tích của các tầng tương ứng;  
e) Cho phép sử dụng hệ thống hút xả khói theo cơ chế tự 
nhiên từ sảnh thông tầng nếu có luận cứ tính toán phù hợp;  
f) Tấm chắn lấy sáng ở mái của sảnh thông tầng phải được 
làm từ vật liệu không cháy, khi đó, kết cấu của tấm mái 
này phải được làm từ kính có cốt gia cường và an toàn 
(không gây thương tích). Cho phép sử dụng các vật liệu 
tấm lấy sáng có nhóm nguy hiểm cháy không nguy hiểm 
hơn Ch1 và không tạo thành các giọt nóng chảy;  
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g) Để chữa cháy trong không gian sảnh thông tầng, cho 
phép lắp đặt các đầu phun sprinkler ở bên dưới kết cấu 
nhô ra của sàn giữa các tầng, của các ban công (kể cả dưới 
các thang cuốn...) mà không phải lắp đặt vào mái của sảnh 
thông tầng. Các đầu phun (sprinkler) đặt cách nhau từ 1,5 
m đến 2,0 m và cách mép/cạnh của lỗ mở thông sàn không 
quá 0,5 m.   

5.2 Hệ thống 
họng nước 
chữa cháy 
trong nhà 
Số tia phun 
chữa cháy 

Bảng 12 - Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước 
tối thiểu cho chữa cháy trong nhà đối với nhà sản xuất 
và nhà kho 
 

Bảng 12 Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối 
thiểu cho chữa cháy trong nhà đối với nhà sản xuất và nhà 
kho 
Có khác: Thêm cấp nguy hiểm của kết cấu. 
Bỏ hàng ≤ 0,5 và ≤ 5​ > 5 và ≤ 50​ > 50 và ≤ 200​ > 
200 và ≤ 400​ > 400 và ≤ 800 
Số tia phun thay đổi. 

 

5.2.11 Số lượng ống 
đứng và họng 
nước chữa 
cháy 

5.2.11  Việc xác định vị trí và số lượng đường ống 
đứng và họng nước chữa cháy trong nhà phải bảo đảm 
quy định sau: 
- Cho phép lắp đặt họng kép trên các ống đứng trong 
nhà sản xuất và nhà công cộng khi số lượng tia nước 
tính toán không nhỏ hơn 3, còn trong nhà ở không 
nhỏ hơn 2. 
- Trong nhà ở với chiều dài hành lang đến 10 m khi số 
tia nước bằng 2 cho mỗi điểm thì cho phép phun 2 tia 
từ một ống đứng. 
- Trong nhà ở với chiều dài hành lang lớn hơn 10 m, 
cũng như nhà sản xuất và nhà công cộng có từ 2 tia 
nước tính toán trở lên cho mỗi điểm thì phải bố trí 2 
tia phun từ 2 tủ chữa cháy cạnh nhau (2 họng nước 
khác nhau). 
CHÚ THÍCH 1: Phải lắp đặt họng nước chữa cháy 
trong các tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng hầm kỹ 

5.2.11  Việc xác định vị trí và số lượng đường ống đứng và 
họng nước chữa cháy trong nhà phải  bảo đảm quy định 
sau:- 
- Cho phép lắp đặt họng kép trên các ống đứng trong nhà 
sản xuất và nhà công cộng khi số lượng tia nước tính toán 
không nhỏ hơn 3, còn trong nhà ở không nhỏ hơn 2; 
- Trong nhà ở với chiều dài hành lang đến 10 m khi số tia 
nước bằng 2 cho mỗi điểm thì cho phép phun 2 tia từ một 
ống đứng;  
- Trong nhà ở với chiều dài hành lang lớn hơn 10 m, cũng 
như nhà sản xuất và nhà công cộng có từ 2 tia nước tính 
toán trở lên cho mỗi điểm thì phải bố trí 2 tia phun từ 2 tủ 
chữa cháy cạnh nhau (2 họng nước khác nhau).  
CHÚ THÍCH 1:  Phải lắp đặt họng nước chữa cháy trong 
các tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng hầm kỹ thuật nếu 
trong đó có vật liệu và kết cấu làm từ vật liệu cháy được. 
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thuật nếu trong đó có vật liệu và kết cấu làm từ vật 
liệu cháy được. 

6.2 Bãi đỗ xe 
chữa cháy 

6.2.2.3  Nhà hoặc phần nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 
và F4 có chiều cao PCCC lớn hơn 15 m thì tại mỗi vị 
trí có lối vào từ trên cao phải bố trí một bãi đỗ xe 
chữa cháy để tiếp cận trực tiếp đến các tấm cửa của 
lối vào từ trên cao. Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy 
phải được lấy theo Bảng 15 căn cứ vào diện tích sàn 
cho phép tiếp cận của tầng có giá trị diện tích sàn cho 
phép tiếp cận lớn nhất. Đối với trường hợp nhà có sàn 
thông tầng, giá trị đó được tính như sau: 

a) Đối với nhà có các sàn thông tầng, bao gồm cả các 
tầng hầm thông với các tầng trên mặt đất thì diện tích 
sàn cho phép tiếp cận lấy bằng diện tích cộng dồn các 
giá trị diện tích sàn cho phép tiếp cận của tất cả các 
sàn thông tầng. 

b) Đối với các nhà có từ hai nhóm sàn thông tầng trở 
lên thì diện tích sàn cho phép tiếp cận phải lấy bằng 
giá trị cộng dồn của nhóm sàn thông tầng có diện tích 
lớn nhất. 

 

6.2.2.3  Nhà hoặc phần nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4 
có chiều cao PCCC lớn hơn 15 m thì tại mỗi vị trí có lối 
vào từ trên cao phải bố trí một bãi đỗ xe chữa cháy để tiếp 
cận trực tiếp đến các tấm cửa của lối vào từ trên cao. 
Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy phải được lấy theo 
Bảng 15 căn cứ vào diện tích sàn cho phép tiếp cận của 
tầng có giá trị diện tích sàn cho phép tiếp cận lớn nhất. 
Đối với trường hợp nhà có sàn thông tầng, giá trị đó được 
tính như sau:  
a) Đối với nhà có các sàn thông tầng, bao gồm cả các tầng 
hầm thông với các tầng trên mặt đất thì diện tích sàn cho 
phép tiếp cận lấy bằng diện tích cộng dồn các giá trị diện 
tích sàn cho phép tiếp cận của tất cả các sàn thông tầng;  
b) Đối với các nhà có từ hai nhóm sàn thông tầng trở lên 
thì diện tích sàn cho phép tiếp cận phải lấy bằng giá trị 
cộng dồn của nhóm sàn thông tầng có diện tích lớn nhất;  
c) Đối với nhà nhóm F5, phải có một bãi đỗ xe chữa cháy 
cho các phương tiện chữa cháy. Chiều dài của bãi đỗ xe 
chữa cháy phải được lấy theo Bảng 16, dựa vào tổng quy 
mô khối tích của nhà (không bao gồm tầng hầm).  
Khi điều kiện sản xuất không yêu cầu có đường vào thì 
đường cho xe chữa cháy được phép bố trí phần đường 
rộng 3,5 m cho xe chạy, nền đường được gia cố bằng các 
vật liệu bảo đảm chịu được tải trọng của xe chữa cháy và 
bảo đảm thoát nước mặt.  
Khoảng cách từ mép đường cho xe chữa cháy đến tường 
của nhà phải không lớn hơn 5 m đối với các nhà có chiều 
cao PCCC nhỏ hơn 12 m, không lớn hơn 8 m đối với các 
nhà có chiều cao PCCC từ 12 m đến 28 m và không lớn 
hơn 10 m đối với các nhà có chiều cao PCCC trên 28 m.  
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Trong những trường hợp cần thiết, khoảng cách từ mép 
gần nhà của đường xe chạy đến tường ngoài của nhà và 
công trình được tăng đến 60 m với điều kiện nhà và công 
trình này có các đường cụt đi vào, kèm theo bãi quay xe 
chữa cháy và bố trí các trụ nước chữa cháy. Trong trường 
hợp đó, khoảng cách từ nhà và công trình đến bãi quay xe 
chữa cháy phải không nhỏ hơn 5 m và không lớn hơn 15 
m và khoảng cách giữa các đường cụt không được vượt 
quá 100 m.  
CHÚ THÍCH 1:  Chiều rộng của nhà và công trình lấy 
theo khoảng cách giữa các trục định vị.  
CHÚ THÍCH 2:  Đối với các hồ nước được sử dụng để 
chữa cháy, cần bố trí lối vào với khoảng sân có kích thước 
mỗi cạnh không nhỏ hơn 12 m. 

A2  A.2  Nhà (có chiều cao PCCC từ trên 50 m đến 150 
m) thuộc nhóm F1.2, F4.2, F4.3 và nhà hỗn hợp 

A.2  Nhà (có chiều cao PCCC từ trên 50 m đến 150 m) 
thuộc nhóm F1.2, F4.2, F4.3 và nhà hỗn hợp 

 

A.2.3 Diện tích 
khoang cháy 

A.2.3  Đối với phần nhà ở chiều cao PCCC từ 50 m 
trở lên thì diện tích cho phép lớn nhất của một tầng 
nhà trong phạm vi một khoang cháy không được lớn 
hơn 2 200 m2. Tường và vách ngăn giữa các đơn 
nguyên phải có giới hạn chịu lửa tương ứng không 
thấp hơn quy định tại A.2.24. 

A.2.3  Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trên 
mặt đất trong phạm vi một khoang cháy:   
Không lớn hơn 1 500 m2  đối với nhóm F1.2 (khách 
sạn, ký túc xá);  
Không lớn hơn 2 000 m2  đối với nhóm F1.3;  
Không lớn hơn 2 500 m2  trong các trường hợp còn lại.   
Tường và vách ngăn giữa các đơn nguyên phải có giới hạn 
chịu lửa tương ứng không thấp hơn quy định tại A.2.24. 

 

A.2.10 Trạm biến áp 
trong nhà 

A.2.10  Các trạm biến áp chỉ cho phép đặt ở tầng một, 
tầng nửa hầm và tầng hầm đầu tiên. Các trạm biến áp 
phải được ngăn cách bằng các bộ phận ngăn cháy có 
giới hạn chịu lửa theo quy định tại A.2.24. 
 
 
 

A.2.10  Máy biến áp của các phân trạm đặt trong nhà hoặc 
sát cạnh nhà phải bảo đảm là loại khô hoặc chứa đầy dầu 
không cháy (dầu cách điện), và được đặt ở tầng 1, tầng 
nửa hầm, tầng hầm đầu tiên hoặc ở tầng kỹ thuật bất kỳ. 
Các phân trạm biến áp phải được ngăn cách bằng các bộ 
phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa theo quy định tại 
A.2.24.  

 

13 
 



Điều/Bảng  QCVN 06:2021 QCVN 06:2022 GHI CHÚ 
Máy phát điện diezel: Không quy định Cho phép sử dụng các máy phát điện diezen làm nguồn 

cấp điện độc lập và nguồn dự phòng tại chỗ. Khi đó cho 
phép bố trí các gian phòng đặt máy phát điện diezen 
không sâu hơn tầng hầm 1 hoặc ở các tầng trên mặt đất, 
trong phạm vi kích thước của nhà hoặc trong một nhà 
đứng riêng biệt khi thực hiện các yêu cầu sau:  
-​ Giới hạn chịu lửa của các kết cấu tường và sàn chịu 

lực của gian phòng phải lấy không nhỏ hơn REI 180;  
-​ Lối ra từ các gian phòng đặt máy phát điện diezen 

phải bố trí trực tiếp ra ngoài nhà, đồng thời giao thông 
giữa gian phòng đặt máy phát điện diezen với các gian 
phòng khác phải được thực hiện qua lối ra đi qua 
khoang đệm ngăn cháy loại 1, có áp suất không khí 
dương khi có cháy;  

-​ Để ngăn ngừa sự chảy loang của nhiên liệu, trong 
trường hợp có sự tràn nhiên liệu ra ngoài các gờ chặn, 
cần bố trí ở dưới các máy phát điện các khay đựng để 
chứa tất cả số nhiên liệu tràn ra;  

-​ Bố trí các thiết bị phân tích khí để phát hiện sự rò rỉ 
nhiên liệu và phát ra các tín hiệu tới gian phòng của 
trạm chữa cháy, cũng như bố trí thông gió sự cố bằng 
thông gió có khí;  

-​ Bố trí trong các gian phòng đặt máy phát điện diezen, 
thiết bị dập cháy tự động;  

-​ Thể tích của thùng chứa dầu nằm trong kết cấu khung 
của mỗi máy phát điện diezen không được vượt quá 1 
m3;  

-​ Công suất của máy phát điện diezen và việc cung cấp, 
dự trữ nhiên liệu, phải bảo đảm sự làm việc của các hệ 
thống bảo vệ chống cháy, được xác định từ thời gian 
quy định cần thiết cho sự làm việc của chúng khi có 
cháy.  
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-​ Cho phép sử dụng máy phát điện chạy bằng nhiên liệu 

khí, khi đặt những máy này trong một nhà đứng riêng 
biệt, với các yêu cầu an toàn cháy đã được quy định 
trong các tài liệu chuẩn liên quan. 

A.2.23 Ngăn cháy 
lan theo mắt 
đứng 

A.2.23  Để ngăn chặn cháy lan theo mặt đứng phía 
ngoài nhà qua các sàn ngăn cháy phải có giải pháp 
bảo đảm chống lan truyền các sản phẩm của đám 
cháy tại cao trình này. 
CHÚ THÍCH: Việc ngăn chặn cháy lan có thể thực 
hiện bằng cách cấu tạo mái đua bằng vật liệu không 
cháy bao quanh chu vi nhà với chiều rộng không nhỏ 
hơn 1 m tại cao trình của sàn ngăn cháy. 

A.2.23  Việc ngăn chặn cháy lan theo mặt ngoài nhà phải 
tuân thủ các yêu cầu tại 4.32, 4.33.   

Có một số giải 
pháp để ngăn 
cháy lan 

A.2.24.2  A.2.24.2  Giới hạn chịu lửa của các cửa đi, cửa nắp và 
các tấm bịt lỗ thông trên các cấu kiện xây dựng có 
yêu cầu về khả năng chịu lửa theo quy định tại Bảng 
A.1 phải bảo đảm như sau: 
- Không nhỏ hơn EI 90 nếu cấu kiện xây dựng tương 
ứng có giới hạn chịu lửa REI 90 hoặc EI 90 trở lên; 
- Không nhỏ hơn EI 60 cho các trường hợp còn lại. 

A.2.24.2  Giới hạn chịu lửa của các cửa đi, cửa nắp và các 
tấm bịt lỗ thông trên các cấu kiện xây dựng có yêu cầu về 
khả năng chịu lửa theo quy định tại Bảng A.1 phải có giới 
hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 30 (EIW 30) trong trường 
hợp sử dụng trong các cấu kiện có giới hạn chịu lửa EI 60 
(EIW 60), và không nhỏ hơn EI 60 (EIW 60) trong các 
trường hợp còn lại. 

 

A.25 Sử dụng vật 
liệu 

A.2.25  Quy định về sử dụng vật liệu theo tính nguy 
hiểm cháy 
A.2.25.1  Vật liệu lợp, phủ mái phải là vật liệu không 
cháy. Trường hợp mái có lớp phủ chống thấm là vật 
liệu cháy được thì phía trên lớp vật liệu đó phải được 
phủ bằng vật liệu không cháy có chiều dày không nhỏ 
hơn 50 mm. 
A.2.25.2  Lớp hoàn thiện tường, trần và lớp phủ sàn 
trên đường thoát nạn (hành lang, tiền sảnh, phòng 
chờ), cũng như ở các tầng kỹ thuật phải được làm từ 
vật liệu không cháy. 
A.2.25.3  Trong các gian phòng lớn, không cho phép 
hoàn thiện tường, trần và trang trí trần treo bằng các 

A.2.25  Sử dụng vật liệu theo tính nguy hiểm cháy  
 
A.2.25.1  Vật liệu lợp, phủ mái phải là vật liệu không 
cháy. Trường hợp mái có lớp phủ chống thấm là vật liệu 
cháy được thì phía trên lớp vật liệu đó phải được phủ bằng 
vật liệu không cháy có chiều dày không nhỏ hơn 50 mm.  
 
A.2.25.2  Lớp hoàn thiện tường, trần và lớp phủ sàn trên 
đường thoát nạn (hành lang, tiền sảnh, phòng chờ), cũng 
như ở các tầng kỹ thuật phải được làm từ vật liệu không 
cháy.  
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vật liệu có tính nguy hiểm cháy cao hơn Ch1, BC1, 
SK2, ĐT2, và không cho phép phủ sàn bằng các vật 
liệu có tính nguy hiểm cháy cao hơn BC2, LT1, SK2, 
ĐT2. 
A.2.25.4  Trong các phòng khách sạn và các phòng 
ngủ của nhà hỗn hợp không cho phép hoàn thiện 
tường, trần và trang trí trần treo bằng các vật liệu có 
tính nguy hiểm cháy cao hơn Ch2, BC2, SK3, ĐT2, 
và không cho phép phủ sàn bằng các vật liệu có tính 
nguy hiểm cháy cao hơn BC2, LT2, SK3, ĐT2. 
A.2.25.5  Trong các gian phòng lớn, có chỗ ngồi cho 
khán giả với số lượng lớn hơn 50 chỗ, các bộ phận 
của ghế tựa mềm, mành rèm, màn che không được 
làm từ các vật liệu dễ bắt cháy (nhóm BC3). Trong 
các gian phòng này, không phụ thuộc vào số chỗ ngồi, 
các ghế ngồi không được làm từ vật liệu có độc tính 
cao hơn ĐT2. 
Các sản phẩm vải, sợi dùng cho trang trí nội thất 
không được làm từ vật liệu thuộc nhóm dễ bắt cháy 
(BC3). 

A.2.25.3  Vật liệu hoàn thiện tường, trần, trang trí trần treo 
và phủ sàn trong các gian phòng phải phù hợp với quy 
định tại Bảng B.9 (Phụ lục B).  
 
 
 
A.2.25.4  Trong các gian phòng lớn, có chỗ ngồi cho khán 
giả với số lượng lớn hơn 50 chỗ, các bộ phận của ghế tựa 
mềm, mành rèm, màn che không được làm từ các vật liệu 
dễ bắt cháy (nhóm BC3). Trong các gian phòng này, 
không phụ thuộc vào số chỗ ngồi, các ghế ngồi không 
được làm từ vật liệu có độc tính cao hơn ĐT2.  
Các sản phẩm vải, sợi dùng cho trang trí nội thất không 
được làm từ vật liệu thuộc nhóm dễ bắt cháy (BC3). 

A.2.28 Hệ thống 
điện cho hệ 
thống PCCC 

A.2.28  Hệ thống điện 
A.2.28.1  Điện cấp cho các hệ thống thiết bị kỹ thuật 
nêu dưới đây phải bảo đảm duy trì sự làm việc của 
các thiết bị đó trong thời gian không ít hơn 3 giờ kể từ 
khi có cháy và phải được lấy từ 3 nguồn cấp độc lập: 

A.2.28  Hệ thống điện  
A.2.28.1  Điện cấp cho các hệ thống thiết bị kỹ thuật nêu 
dưới đây phải bảo đảm duy trì sự làm việc của các thiết bị 
đó trong thời gian không ít hơn 3 giờ kể từ khi có cháy và 
phải được lấy từ 2 nguồn cấp độc lập:   

 

A.2.29.10   Thông gió cho 
phòng quạt 
khói 

A.2.29.10  Các quạt dùng để đẩy các sản phẩm cháy 
ra ngoài phải được đặt trong các gian phòng riêng 
biệt, được bao bọc bằng các vách ngăn cháy loại 1, 
được thông gió bảo đảm trong trường hợp có cháy 
nhiệt độ không khí trong phòng không vượt quá 60 
ºC. 

A.2.29.10  Các quạt dùng để đẩy các sản phẩm cháy ra 
ngoài phải được đặt trong các gian phòng riêng biệt, được 
bao bọc bằng các vách ngăn cháy loại 1. 

Bỏ nhiệt độ 60 
0C 
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A.3  A.3  Các quy định đối với nhà thuộc nhóm nguy 

hiểm cháy theo công năng F1.3 (nhà chung cư) có 
chiều cao PCCC từ trên 75 m đến 150 m 

A.3  Nhà chung cư thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo 
công năng F1.3 có chiều cao PCCC từ trên 75 m đến 
150 m 

 

A.3.1.2   Phân chia 
khoang cháy 
theo chiều 
cao 

A.3.1.2  Nhà phải được phân chia thành các khoang 
cháy theo chiều cao, với chiều cao mỗi khoang không 
lớn hơn 50 m. Các khoang cháy phải được ngăn cách 
với nhau bằng một sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa 
tối thiểu REI 150 hoặc bằng một tầng kỹ thuật với kết 
cấu chịu lực theo phương ngang (sàn và trần) có giới 
hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 90. 
 

A.3.1.2  Nhà phải được phân chia thành các khoang cháy 
theo chiều cao, với chiều cao khoang cháy dưới cùng 
không lớn hơn 75 m, các khoang cháy tiếp theo mỗi 
khoang không lớn hơn 50 m. Các khoang cháy phải được 
ngăn cách với nhau bằng một sàn ngăn cháy có giới hạn 
chịu lửa tối thiểu REI 150 hoặc bằng một tầng kỹ thuật với 
kết cấu chịu lực theo phương ngang (sàn và trần) có giới 
hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 90. 

 

A.3.1.3 Diện tích cho 
phép lớn 
nhất của một 
tầng nhà 
trong phạm 
vi một 
khoang cháy 

A.3.1.3  Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà 
trong phạm vi một khoang cháy không được lớn hơn 
2 200 m2. 

A.3.1.3 Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà 
trong phạm vi một khoang cháy xác định theo 
A.2.3. 

A.2.3 Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng 
nhà trên mặt đất trong phạm vi một khoang cháy: 
 Không lớn hơn 1 500 m2 - đối với nhóm F1.2 
(khách sạn, ký túc xá); 
 Không lớn hơn 2 000 m2 - đối với nhóm F1.3; 
 Không lớn hơn 2 500 m2 - trong các trường 
hợp còn lại. 
Tường và vách ngăn giữa các đơn nguyên phải có 
giới hạn chịu lửa tương ứng không thấp hơn quy 
định tại A.2.24. 

 

Phụ lục B Bảng B.3 CHÚ THÍCH: Các thông số thử nghiệm được xác 
định theo ISO 9239-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương. 

CHÚ THÍCH: Các thông số thử nghiệm được xác định 
theo ISO 5658-2, ISO 9239 hoặc tiêu chuẩn tương đương. 

 

Bảng B.6 Bảng B.6 Không có Bảng B.6 - Cấp nguy hiểm cháy của vật liệu  
Bảng B.7 Bảng B.7 Không có Bảng B.7 – Danh mục các chỉ tiêu cần thiết 

phụ thuộc vào công dụng của vật liệu xây dựng 
 

Bảng B.8 Bảng B.8 Không có Bảng B.8 - Phạm vi áp dụng của vật liệu hoàn thiện, 
trang trí, vật liệu ốp lát và vật liệu phủ sàn 
trên đường thoát nạn 
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Bảng B.9 Bảng B.9 Không có Bảng B.9 - Phạm vi áp dụng của vật liệu hoàn thiện, 

trang trí, vật liệu ốp lát và vật liệu phủ sàn 
trong các gian phòng chung, trừ sân thi đấu thể thao 
và sàn của phòng nhảy 

 

     
 D.2 CHÚ THÍCH 1: Khu vực không có thông gió tự nhiên 

khi cháy là khu vực không có ô cửa mở trên kết cấu 
xây dựng ngoài (tường ngoài) hoặc khu vực có ô cửa 
mở nhưng diện tích không đủ để thoát sản phẩm cháy. 
CHÚ THÍCH 2: Để thông gió tự nhiên khi cháy cho 
hành lang thì trên mỗi 30 m chiều dài hành lang phải 
có các ô cửa mở trên kết cấu xây dựng ngoài được bố 
trí ở độ cao không nhỏ hơn 2,2 m từ mặt sàn đến 
mép dưới của ô cửa và tổng diện tích không nhỏ hơn 
2,5 % diện tích sàn hành lang. 
 
 
 
 
CHÚ THÍCH 3: Để thông gió tự nhiên khi cháy cho 
gian phòng cần phải có các ô cửa mở trên kết cấu xây 
dựng ngoài ở độ cao không nhỏ hơn 2,2 m từ mặt sàn 
đến mép dưới của ô cửa và với tổng diện tích không 
nhỏ hơn 2,5 % diện tích sàn của gian phòng. Nếu chỉ 
có kết cấu xây dựng ngoài nằm ở 1 phía của gian 
phòng thì khoảng cách từ kết cấu xây dựng ngoài đến 
tường đối diện với các ô cửa mở không được lớn hơn 
20 m. Nếu các ô cửa mở nằm ở hai kết cấu xây dựng 
ngoài đối diện nhau thì  khoảng cách giữa hai kết cấu 
đó không lớn hơn 40 m. 

CHÚ THÍCH 1: Khu vực không có thông gió tự nhiên khi 
có cháy là khu vực không có ô cửa mở trên kết cấu xây 
dựng ngoài (tường ngoài) hoặc khu vực có ô cửa mở 
nhưng diện tích không đủ để thoát sản phẩm cháy. 
CHÚ THÍCH 2: Để thông gió tự nhiên khi có cháy cho các 
hành lang phải bố trí các ô cửa sổ mở hoặc lỗ cửa trên 
tường 
ngoài với các yêu cầu sau: 
- Mép trên ô cửa không thấp hơn 2,5 m và mép dưới ô 
cửa không cao quá 1,5 m tính từ mặt sàn; 
- Tổng chiều rộng phần mở được của các ô cửa không 
nhỏ hơn 1,6 m cho mỗi đoạn 30 m chiều dài hành lang; 
- Ô cửa phải mở được bằng tay một cách dễ dàng khi 
người đứng trên sàn. 
CHÚ THÍCH 3: Để thông gió tự nhiên khi cháy cho gian 
phòng phải có các ô cửa sổ mở hoặc lỗ cửa trên tường 
ngoài tương 
tự như CHÚ THÍCH 2, với chiều rộng tối thiểu 0,24 m 
cho mỗi m chiều dài tường ngoài. Nếu tường ngoài chỉ 
nằm ở 1 phía của gian phòng thì khoảng cách từ tường 
ngoài này đến tường ngăn bên trong không được lớn hơn 
20 m. Nếu các ô cửa mở nằm ở hai kết cấu xây dựng ngoài 
đối diện nhau thì khoảng cách giữa hai kết cấu đó không 
lớn hơn 40 m, trong trường hợp này thì chiều dài tường 
ngoài không được nhỏ hơn 1/3 tổng chiều dài của các 
tường ngăn phòng bên trong. 
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D.6 Cửa thu khói D.6  Cửa thu khói của các giếng hút khói để hút khói 

từ các hành lang phải đặt ở dưới trần của hành lang và 
không được thấp hơn dạ cửa (cạnh trên của lỗ cửa đi 
của lối ra thoát nạn). Cho phép đặt các cửa thu khói 
trên các ống nhánh dẫn vào giếng hút khói. Chiều dài 
hành lang cần lắp một cửa thu khói không được lớn 
hơn 30 m. 

D.6 Cửa thu khói của các giếng hút khói để hút khói từ các 
hành lang phải đặt ở dưới trần của hành lang và không 
được thấp hơn dạ cửa (cạnh trên của lỗ cửa đi) của lối ra 
thoát nạn. Cho phép đặt các 
cửa thu khói trên các ống nhánh dẫn vào giếng hút khói. 
Chiều dài hành lang cần lắp một cửa thu khói 
như sau: 
-​ Không lớn hơn 45 m nếu là hành lang thẳng; 
-​ Không lớn hơn 30 m nếu là hành lang gấp khúc; 
-​ Không lớn hơn 20 m nếu là hành lang dạng vòng khép 

kín. 
-​ Chiều dài hành lang được tính bằng tổng chiều dài các 

đoạn hành lang nằm liên tiếp nhau, có hình chữ nhật 
hoặc gần chữ nhật 

 

D.7 Khi hút khói 
trực tiếp từ 
các gian 
phòng có 
diện tích lớn 
hơn 3 000 m2 

D.7  Khi hút khói trực tiếp từ các gian phòng có diện 
tích lớn hơn 3 000 m2 thì phải chia thành các vùng 
khói có diện tích không lớn hơn 3 000 m2 và phải tính 
đến khả năng xảy ra cháy ở một trong các vùng đó. 
Mỗi cửa thu khói chỉ được tính phục vụ cho một diện 
tích không quá 1 000 m2. 

D.7 Khi hút khói trực tiếp từ các gian phòng có diện tích 
lớn hơn 3 000 m2 thì phải ngăn chia gian 
phòng (bằng giải pháp bao che (sử dụng các bộ phận ngăn 
khói) hoặc giải pháp giả định) thành các 
vùng khói có diện tích không lớn hơn 3 000 m2 và phải 
tính đến khả năng xảy ra cháy ở một trong các 
vùng đó. Mỗi cửa thu khói chỉ được tính phục vụ cho một 
diện tích không quá 1 000 m2. 
Nếu sử dụng các bộ phận ngăn khói (màn ngăn khói) để 
phân chia gian phòng thành các vùng khói thì cho phép 
thiết kế chỉ bật một hệ thống hút xả khói tại vùng khói có 
cháy. Nếu sử dụng giải pháp giả định để phân chia gian 
phòng thành các vùng khói thì phải có cơ sở tính toán 
tương ứng và phải thiết kế bật tất cả các hệ thống hút xả 
khói đồng thời cho tất cả các vùng khói. 
CHÚ THÍCH: Màn ngăn khói là màn cuốn được điều 
khiển tự động và điều khiển từ xa, hoặc là bộ phận kết cấu 
cố định làm từ vật liệu không cho khói xuyên qua với tính 
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cháy không nguy hiểm hơn Ch1 trên nền không cháy 
(dạng lưới, vải và các dạng khác), được gắn vào trần gian 
phòng được bảo vệ hoặc gắn vào lỗ mở trên tường và hạ 
xuống một đoạn không nhỏ hơn chiều dày lớp khói tạo 
thành, có tác dụng ngăn khói lan cũng như phân chia gian 
phòng thành các vùng khói. 

D.5 Hút khói 
hành lang 
riêng biệt với 
hút khói các 
phòng 

D.5  Thiết kế hệ thống hút khói bảo vệ các hành lang 
phải riêng biệt với hệ thống hút khói để bảo vệ các 
phòng. 
 

D.5 Thiết kế hệ thống hút xả khói bảo vệ các hành lang 
phải riêng biệt với hệ thống hút xả khói để bảo vệ các 
phòng. 
Cho phép sử dụng hệ thống hút xả khói chung cho việc 
bảo vệ các hành lang của các gian phòng tại D.3 f) và các 
hành lang của các phòng ở thuộc các tầng trên, nếu toàn 
bộ các gian phòng này đều nằm trong một khoang cháy 
 

D.3 f) Các gian phòng công năng công cộng xây 
dựng tại tầng 1 (tầng trệt) trong các nhóm F1.2 và 
F1.3, có kết cấu ngăn cách với khu vực ở và có lối 
ra thoát nạn trực tiếp ra bên ngoài khi khoảng 
cách từ điểm xa nhất của gian phòng đến lối ra 
này không lớn hơn 25 m và diện tích không lớn 
hơn 800 m2 

 

 

D.6 Cửa thu khói D.6  Cửa thu khói của các giếng hút khói để hút khói 
từ các hành lang phải đặt ở dưới trần của hành lang và 
không được thấp hơn dạ cửa (cạnh trên của lỗ cửa đi 
của lối ra thoát nạn). Cho phép đặt các cửa thu khói 
trên các ống nhánh dẫn vào giếng hút khói. Chiều dài 
hành lang cần lắp một cửa thu khói không được lớn 
hơn 30 m. 
 

D.6 Cửa thu khói của các giếng hút khói để hút khói từ các 
hành lang phải đặt ở dưới trần của hành lang và không 
được thấp hơn dạ cửa (cạnh trên của lỗ cửa đi) của lối ra 
thoát nạn. Cho phép đặt các cửa thu khói trên các ống 
nhánh dẫn vào giếng hút khói. Chiều dài hành lang cần lắp 
một cửa thu khói 
như sau: 

- Không lớn hơn 45 m nếu là hành lang thẳng; 
- Không lớn hơn 30 m nếu là hành lang gấp khúc; 
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- Không lớn hơn 20 m nếu là hành lang dạng vòng khép 
kín. 
Chiều dài hành lang được tính bằng tổng chiều dài các 
đoạn hành lang nằm liên tiếp nhau, có hình 
chữ nhật hoặc gần chữ nhật 

D.7 Hút khói từ 
phòng có 
diện tích lớn 
hơn 3.000 m2 
 

D.7  Khi hút khói trực tiếp từ các gian phòng có diện 
tích lớn hơn 3 000 m2 thì phải chia thành các vùng 
khói có diện tích không lớn hơn 3 000 m2 và phải tính 
đến khả năng xảy ra cháy ở một trong các vùng đó. 
Mỗi cửa thu khói chỉ được tính phục vụ cho một diện 
tích không quá 1 000 m2. 

D.7 Khi hút khói trực tiếp từ các gian phòng có diện tích 
lớn hơn 3 000 m2 thì phải ngăn chia gian 
phòng (bằng giải pháp bao che (sử dụng các bộ phận ngăn 
khói) hoặc giải pháp giả định) thành các vùng khói có 
diện tích không lớn hơn 3 000 m2 và phải tính đến khả 
năng xảy ra cháy ở một trong các vùng đó. Mỗi cửa thu 
khói chỉ được tính phục vụ cho một diện tích không quá 1 
000 m2. 
Nếu sử dụng các bộ phận ngăn khói (màn ngăn khói) để 
phân chia gian phòng thành các vùng khói thì cho phép 
thiết kế chỉ bật một hệ thống hút xả khói tại vùng khói có 
cháy. Nếu sử dụng giải pháp giả định để phân chia gian 
phòng thành các vùng khói thì phải có cơ sở tính toán 
tương ứng và phải thiết kế bật tất cả các hệ thống hút xả 
khói đồng thời cho tất cả các vùng khói. 
CHÚ THÍCH: Màn ngăn khói là màn cuốn được điều 
khiển tự động và điều khiển từ xa, hoặc là bộ phận kết cấu 
cố định làm từ vật liệu không cho khói xuyên qua với tính 
cháy không nguy hiểm hơn Ch1 trên nền không cháy 
(dạng lưới, vải và các dạng khác), được gắn vào trần gian 
phòng được bảo vệ hoặc gắn vào lỗ mở trên tường và hạ 
xuống một đoạn không nhỏ hơn chiều dày lớp khói tạo 
thành, có tác dụng ngăn khói lan cũng như phân chia gian 
phòng thành các vùng khói 

 

D.8 Hút khói cho 
nhà 1 tầng 

Không quy định D.8 Để thoát khói trực tiếp cho các gian phòng và hành 
lang của nhà một tầng có thể áp dụng hệ 
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thống hút xả khói theo cơ chế cưỡng bức, hoặc theo cơ chế 
tự nhiên thông qua các giếng (ống) thu khói với van khói, 
thông qua các cửa nắp hút khói, hoặc thông qua các cửa 
trời mở và không đón gió vào. 
CHÚ THÍCH 1: Hệ thống hút xả khói theo cơ chế cưỡng 
bức là hệ thống hút xả khói, trong đó lực hút khói ra ngoài 
được tạo ra và duy trì bởi quạt hút. 
CHÚ THÍCH 2: Hệ thống hút xả khói theo cơ chế tự nhiên 
là hệ thống hút xả khói, trong đó khói tự thoát ra ngoài nhà 
qua các lỗ mở trên kết cấu bao che của nhà theo các định 
luật vật lý tự nhiên. 
Trong các nhà nhiều tầng cần sử dụng hệ thống hút xả 
khói theo cơ chế cưỡng bức. Cho phép sử 
dụng hệ thống hút xả khói theo cơ chế tự nhiên đối với 
tầng trên cùng của nhà nhiều tầng, thông qua van khói, 
cửa nắp hút khói, hoặc các cửa trời mở, cửa chớp mở và 
không đón gió vào. 
Đối với nhà một tầng và tầng trên cùng của nhà nhiều 
tầng, cho phép sử dụng thông gió tự nhiên khi có cháy 
thay cho hệ thống hút xả khói khi bảo đảm các điều kiện 
sau: 
-​ Có tính toán thoát khói phù hợp với tiêu chuẩn áp 

dụng, với các điều kiện bất lợi nhất đối với thoát 
-​ khói (về nhiệt độ không khí bên ngoài, vận tốc gió bên 

ngoài, vị trí đám cháy, vị trí và tình trạng mở 
-​ của các ô cửa ...). Trong tính toán, mặt dưới của tầng 

khói phải không thấp hơn 2 m tính tới mặt 
-​ sàn cao nhất có thể đi bộ được trong hành lang hay 

gian phòng đang xét. 
-​ Các ô cửa, cửa trời được kể đến trong tính toán thoát 

khói phải luôn mở, hoặc tự động mở khi có 
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-​ cháy và phải đảm bảobảo đảm có thể điều khiển mở từ 

xa bởi con người. Diện tích mở của các ô cửa, cửa trời 
khi có cháy phải phù hợp với tính toán. Mép dưới các 
ô cửa mở thoát khói phải không thấp hơn 2 m tính từ 
mặt sàn của hành lang hoặc gian phòng đang xét 

D.9 Xả khói lên 
mái nhà 

Không quy định Xả lên trên mái nhà: phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 5 
m từ vị trí xả khói đến cửa hút không khí của hệ thống cấp 
không khí chống khói. Chiều cao ống xả khói tối thiểu 2 
m nếu mái làm từ vật liệu cháy, cho phép lấy chiều cao 
ống xả khói thấp hơn nếu mái được bảo vệ bằng vật 
liệu không cháy trong khoảng cách tối thiểu 2 m tính từ 
mép cửa xả khói, hoặc không cần bảo vệ nếu sử dụng quạt 
hút dạng mái xả khói theo phương đứng; 

 

D.10 Cấp không 
khí ngoài vào 

Không quy định Trong các khoang đệm ngăn cháy (sảnh thang máy) trên 
lối ra từ thang máy vào các tầng hầm của nhà, không cho 
phép cấp không khí từ giếng thang qua các van ngăn 
cháy thường đóng, nếu tầng dừng chính của các thang 
này (là tầng mà các thang dừng đón khách chủ yếu) 
nằm tại tầng 1 của nhà, và các giếng thang được bảo vệ 
bởi hệ thống cấp không khí chống khói với không khí cấp 
vào không xuống quá tầng dừng chính. 
Khi bố trí vùng an toàn tại các sảnh thang máy, không cho 
phép cấp không khí vào các sảnh này qua các van ngăn 
cháy thường đóng từ các giếng thang bên cạnh 

 

D.11  Cấp không 
khí bảo vệ 
chống khói 

D.11  Lưu lượng cấp không khí dùng để bảo vệ chống 
khói cần được tính toán để bảo đảm áp suất không khí 
không thấp hơn 20 Pa ở các vị trí sau: 
a) Phần dưới của giếng thang máy khi các cửa vào 
giếng thang máy đều đóng kín ở tất cả các tầng (trừ 
tầng dưới cùng). 
b) Phần dưới của mọi khoang của buồng thang bộ 
không nhiễm khói loại N2, khi các cửa trên đường 

D.11 Lưu lượng không khí cấp vào của hệ thống cấp 
không khí chống khói phải được tính toán bảo 
đảm áp suất dư từ 20 Pa đến 50 Pa trong các khu vực sau: 
a) Trong các giếng thang máy - khi tất cả các cửa giếng 
thang máy đều đóng, trừ cửa tại tầng dừng 
chính của thang máy; 
b) Trong các buồng thang bộ loại N2, lấy giá trị lưu lượng 
lớn hơn trong các trường hợp sau: 

Viết có khác 
nhau nhưng về 
bản chất giống 
nhau 
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thoát nạn từ các hành lang và sảnh trên tầng có cháy 
vào buồng thang bộ và từ nhà ra bên ngoài để mở, còn 
các cửa từ các hành lang và sảnh trên tất cả các tầng 
còn lại đều đóng kín. 
 
 
 
c) Các khoang đệm trên tầng có cháy trong các nhà có 
buồng thang bộ không nhiễm khói loại N3, khi lối vào 
hành lang hoặc sảnh tại các tầng hầm, phòng chờ 
thang máy và các khoang đệm trước thang máy có 
một cửa mở, còn ở tất cả những tầng khác cửa đều 
đóng. 
Lưu lượng cấp không khí vào khoang đệm trên một 
cửa mở phải được tính toán trong điều kiện gió thổi 
qua cửa có tốc độ trung bình (nhưng không thấp hơn 
1,3 m/s), và phải tính đến hiệu ứng tổ hợp của việc 
thổi khói ra ngoài. Lưu lượng cấp không khí vào một 
khoang đệm khi các cửa đóng phải xét đến lượng khí 
bị thất thoát do cửa không được kín khít. 
Độ dư của áp suất không khí phải được so sánh với 
không gian liền kề với gian phòng được bảo vệ. 

- Trên tầng có cháy: Khi các cửa từ hành lang và sảnh vào 
đường thoát nạn dẫn vào buồng thang 
bộ đều mở, hoặc các cửa từ các gian phòng trực tiếp vào 
buồng thang bộ đều mở; 
- Cửa từ trong nhà đi ra ngoài trời mở, còn tất cả các cửa 
khác dẫn từ hành lang và sảnh trên tất cả 
các tầng đều đóng; 
c) Trong các khoang đệm ngăn cháy tại tầng có cháy (khi 
các cửa đều đóng). 
 
 
 
 
Lưu lượng không khí cấp vào các khoang đệm ngăn cháy 
trên lối vào các buồng thang bộ N2 hoặc N3, vào các cầu 
thang bộ loại 2, trên các lối vào sảnh thông tầng từ các 
tầng hầm và nửa hầm, trước sảnh thang máy của các ga ra 
ngầm, cần được tính toán bảo đảm điều kiện vận tốc dòng 
khí qua lỗ cửa mở không nhỏ hơn 1,3 m/s, có xét đến hoạt 
động đồng thời của hệ thống hút xả khói. 
Giá trị áp suất dương được xác định so với các gian phòng 
lân cận phòng được bảo vệ 

D.13 Hệ thống cấp 
không khí 
chống khói 

Không quy định D.13 Hệ thống cấp không khí chống khói phải thỏa mãn 
các điều kiện sau: 
a) Các quạt đẩy có thể được lắp đặt tại các vị trí sau: 
-​ Trong các gian phòng không có các loại quạt khác, với 

giới hạn chịu lửa của kết cấu bao che không thấp hơn 
giới hạn chịu lửa yêu cầu đối với các kết cấu giao cắt 
với đường ống; 

-​ Trong phạm vi một khoang cháy: trong các gian 
phòng chứa hệ thống cấp không khí vào của hệ thống 
thông gió chung nếu thỏa mãn yêu cầu của tiêu chuẩn 
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thiết kế, hoặc lắp đặt trực tiếp trong các buồng thang 
bộ, hành lang và các khoang đệm ngăn cháy; 

-​ Trên mái và ngoài nhà, với kết cấu bao che tránh sự 
tiếp cận của người lạ. 

b) Các đường ống và kênh dẫn phải được chế tạo từ vật 
liệu không cháy (bao gồm cả các lớp bọc phủ cách nhiệt 
và bảo vệ chịu lửa của ống), có độ kín cấp B, và giới hạn 
chịu lửa không thấp hơn: 
-​ EI 120  đối với các giếng gom không khí và kênh 

cấp không khí nằm ngoài phạm vi khoang cháy được 
phục vụ; 

-​ EI 120  đối với các kênh của hệ thống cấp không 
khí bảo vệ các khoang đệm của giếng thang máy chữa 
cháy; 

-​ EI 60  đối với các kênh cấp không khí vào khoang 
đệm ngăn cháy trên lối vào buồng thang bộ N2 hoặc 
N3 từ các tầng, cũng như cấp không khí cho các gian 
của ga ra để xe kín; 

-​ EI 30  đối với các giếng gom không khí và kênh cấp 
không khí trong phạm vi khoang cháy được phục vụ. 

CHÚ THÍCH: Không yêu cầu giới hạn chịu lửa đối với 
các đường ống nằm trong kênh hoặc giếng kỹ thuật được 
bao bọc bởi 
các bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa tương đương 
theo quy định. 
c) Các cửa lấy không khí bên ngoài phải bố trí cách cửa xả 
khói của hệ thống hút xả khói không nhỏ hơn 5 m; 
d) Các van ngăn cháy thường đóng trong các kênh cấp 
không khí vào khoang đệm ngăn cháy có giới 
hạn chịu lửa không nhỏ hơn: 
-​ EI 120  đối với các hệ thống được quy định tại đoạn 

b) của D.10; 
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-​ EI 60  đối với các hệ thống được quy định tại các 

đoạn d), e), h), j), k), l) của D.10;  
-​ EI 30  đối với các hệ thống trong các đoạn f), g), i) 

của D.10, cũng như đoạn m) của D.10 có kể đến đoạn 
b) của D.13. 

CHÚ THÍCH: Không yêu cầu giới hạn chịu lửa đối với 
van ngăn cháy thường đóng trong các đường ống cấp 
không khí vào nằm trong kênh hoặc giếng kỹ thuật được 
bao bọc bởi các bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa 
tương đương theo quy định. 
e) Van ngăn cháy không cần lắp đặt cho các hệ thống 
chỉ phục vụ một khoang đệm ngăn cháy. Không cho 
phép áp dụng cánh van không cách nhiệt trong các van 
ngăn cháy thường đóng trong các kênh dẫn không khí vào 
khoang đệm ngăn cháy; 
f) Khoảng cách tối thiểu giữa cửa thu khói của hệ thống 
hút xả khói và cửa cấp không khí của hệ thống cấp không 
khí chống khói nêu trong đoạn i) của D.10 không nhỏ hơn 
1,5 m theo phương đứng 

D.14.5 Cấp không 
khí bù lượng 
khói hút ra 

Không quy định D.14.5 Để bù lại khối tích khói đã bị hút ra khỏi gian 
phòng bởi hệ thống hút xả khói, phải thiết kế hệ thống cấp 
không khí vào theo cơ chế tự nhiên hoặc cưỡng bức: 
a) Không khí theo cơ chế tự nhiên có thể cấp vào qua các 
lỗ mở trên tường bao che ngoài hoặc qua 
các giếng cấp không khí với van được dẫn động tự động 
và dẫn động từ xa. Các lỗ mở phải được bố 
trí ở phần dưới của gian phòng được bảo vệ. Để bù không 
khí cho các sảnh thông tầng và hành lang bao quanh sảnh 
thông tầng có thể sử dụng các lỗ cửa đi của lối thoát nạn 
trực tiếp ra ngoài trời, khi đó các cửa này phải được điều 
khiển tự động và điều khiển từ xa. Tổng diện tích thông 
khí của các lỗ cửa mở phải được xác định phù hợp với D.4 

Thêm phần cấp 
không khí bù 
cho lượng khói 
hút ra. Khi tính 
toán lượng 
không khí bù 
vào phải tính 
toán theo thông 
số bên ngoài vào 
mùa đông. Tính 
nhiệt độ trung 
bình tháng lạnh 
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và đáp ứng yêu cầu vận tốc dòng khí đi qua các lỗ cửa 
không vượt quá 6 m/s; 
b) Hệ thống cấp không khí chống khói theo cơ chế cưỡng 
bức có thể được thiết kế độc lập hoặc sử 
dụng chính các hệ thống cấp không khí vào khoang đệm 
ngăn cháy hoặc các giếng thang máy (trừ các giếng thang 
máy chữa cháy và buồng thang bộ N2) 

nhất theo QCVN 
02:2022/BXD 
(Sẽ có trong 
TCVN 
5687:202x mới) 

E.1 Yêu cầu về 
khoảng cách 
phòng cháy 
chống cháy 
giữa các nhà 
và công 
trình 

Bảng E.1 - Khoảng cách phòng cháy chống cháy 
giữa các nhà ở, công trình công cộng và nhà phụ 
trợ của các cơ sở công nghiệp 

Bảng E.1  Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa 
các nhà ở, nhà và công trình công cộng 
và khoảng cách từ các nhà ở, nhà và công trình công 
cộng đến nhà và công trình sản xuất, 
nhà kho 
Quy định chi tiết hơn. Có thay đổi theo Cấp nguy 
hiểm cháy kết cấu của nhà thứ nhất 

 

E.2 Khoảng cách 
phòng cháy 
chống cháy 
giữa các nhà 
và công trình 
công nghiệp 

Bảng E.2 - Khoảng cách phòng cháy chống cháy 
giữa các nhà và công trình công nghiệp 
 
Quy định theo Bậc chịu lửa của nhà thứ nhất 

Bảng E.2  Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa 
các nhà trong một cơ sở công nghiệp 
 
Quy định theo Bậc chịu lửa và cấp nguy 
hiểm cháy kết cấu 

 

E.3  Không quy định E.3 Xác định diện tích lỗ mở không được bảo vệ chống 
cháy của tường ngoài và giới hạn chịu lửa tương ứng của 
phần tường ngoài phải bảo vệ chống cháy 

 

Bảng E.3 Bảng E.3 Bảng E.3 - Khoảng cách từ tường ngoài của nhà 
(hoặc khoang cháy) đến đường ranh giới khu đất xác 
định theo diện tích vùng bề mặt không được bảo vệ 
chống cháy của tường đó 

Bảng E.3  Giới hạn chịu lửa của tường ngoài phụ thuộc 
vào khoảng cách phòng cháy chống cháy theo đường ranh 
giới 

 

Bảng E.4a Tỷ lệ tổng 
diện tích lớn 
nhất của các 
lỗ mở 

Không có Bảng E.4a – Tỷ lệ tổng diện tích lớn nhất của các lỗ mở 
không được bảo vệ chống cháy 
so với tổng diện tích bề mặt tường đối diện với đường 
ranh giới, % 
(cho các nhà thuộc mục 1, 2 Bảng E.3) 
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Bảng E.4b Tỷ lệ tổng 

diện tích lớn 
nhất của các 
lỗ mở không 
được bảo vệ 
chống cháy 

Không có Bảng E.4b – Tỷ lệ tổng diện tích lớn nhất của các lỗ mở 
không được bảo vệ chống cháy 
so với tổng diện tích bề mặt tường đối diện với đường 
ranh giới, % 
(cho các nhà thuộc mục 3, Bảng E.3) 

 

Bảng F.1 Bảng F.1 Bảng F.1 - Tường xây hoặc tường bê tông Bảng F.1 - Tường xây hoặc tường bê tông 
Bỏ một số vật liệu như thạch cao… 

 

Bảng F.2 Bảng F.2 Bảng F.2 - Kết cấu vách (không chịu lực) Bảng F.2 - Tường ngoài (không chịu lực) 
Quy định chi tiết hơn 

 

Bảng F.3 Bảng F.3 Bảng F.3 - Tường ngoài (không chịu lực) 
 

Bảng F.3 - Dầm bê tông cốt thép  

Bảng F.4 Bảng F.4 Bảng F.4 - Dầm bê tông cốt thép Bảng F.4 – Dầm bê tông cốt thép ứng suất trước  
Bảng F.5 Bảng F.5 Bảng F.5 - Dầm bê tông cốt thép ứng suất trước Bảng F.5 - Cột bê tông cốt thép (có 4 mặt đều tiếp xúc với 

lửa) 
 

Bảng F.6  Bảng F.6  Bảng F.6 - Cột bê tông cốt thép (có 4 mặt đều tiếp 
xúc với lửa) 

Bảng F.6 – Cột bê tông cốt thép (có 1 mặt tiếp xúc với 
lửa) 
Quy định thay đổi 

 

Bảng F.7  Bảng F.7  Bảng F.7 - Cột bê tông cốt thép (có 1 mặt tiếp xúc với lửa) 

 

Bảng F.7 – Cột chống bằng thép được bọc bảo vệ 
(khối lượng cột trên 1 m dài không nhỏ hơn 45 kg) 
Quy định thay đổi 

 

Bảng F.8  Bảng F.8  Bảng F.8 - Cột chống bằng thép được bọc bảo vệ 
(khối lượng cột trên 1 m dài không nhỏ hơn 45 kg) 

Bảng F.8 – Dầm thép được bọc bảo vệ 
(khối lượng dầm trên 1 m dài không nhỏ hơn 30 kg) 
Quy định thay đổi 

 

Bảng F.9  Bảng F.9  Bảng F.9 - Dầm thép được bọc bảo vệ 
(khối lượng dầm trên 1 m dài không nhỏ hơn 30 kg) 

Bảng F.9 – Sàn bê tông cốt thép (cốt liệu gốc silic hoặc đá 
vôi) 

 

Bảng F.20  Bảng F.20  Bảng F.10 - Cột chống và dầm bằng hợp kim nhôm 
được bọc bảo vệ 
(khối lượng cấu kiện trên 1 m dài không nhỏ hơn 16 
kg) 
Không có bảng này trong QCVN 06:2022 

Bảng F.20 - Sàn bê tông cốt thép ứng suất trước (cốt liệu 
gốc silic hoặc đá vôi) 

Có thể đánh máy 
nhầm theo thứ tụ 
là F.10 

28 
 



Điều/Bảng  QCVN 06:2021 QCVN 06:2022 GHI CHÚ 
  Bảng F.11 - Sàn gỗ Không có bảng này  
  Bảng F.12 - Sàn bê tông cốt thép (cốt liệu gốc silic 

hoặc đá vôi) 
Thay bằng Bảng F.9  

  Bảng F.13 - Sàn bê tông cốt thép ứng suất trước (cốt 
liệu gốc silic hoặc đá vôi) 

Thay bằng bẳng F.20  

  Bảng F.14 - Bộ phận lắp kính Không có  bảng này  
Bảng H.1  Bảng H.1  Bảng H.1 - Diện tích khoang cháy và chiều cao 

PCCC cho phép lớn nhất của nhà chung cư 
Bảng H.1 – Nhà ở và ký túc xá kiểu căn hộ 
Diện tích khoang cháy thay đổi (tăng lên) 

 

Bảng H.2  Bảng H.2  Bảng H.2 - Diện tích khoang cháy cho nhà ký túc xá 
có dạng hành lang chung 

  

  Bảng H.3 - Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng 
trong phạm vi một khoang cháy của một số loại công 
trình công cộng 

Bảng H.2 – Nhà công cộng 
 
Quy định theo Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà; Chiều 
cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà 
Diện tích khoang cháy thay đổi (tăng lên) 

 

Bảng H.3   Bảng H.3 – Nhà của các cơ sở dịch vụ (nhóm F3.5)  
Bảng H.4   Bảng H.4 – Nhà của các cơ sở thương mại (nhóm F3.1)  
Bảng H.5  Bảng H.4 - Số tầng lớn nhất hoặc chiều cao PCCC 

cho phép lớn nhất của một số dạng nhà và công trình 
công cộng độc lập 

Bảng H.5 – Nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non  

  Bảng H.5 - Tầng cao nhất được phép bố trí các gian 
giảng đường, hội nghị, hội thảo, phòng họp, gian tập 
thể thao và các gian phòng có công năng tương tự 

  

Bảng H.6  Bảng H.6 - Diện tích khoang cháy cho nhà sản xuất 
(nhà nhóm F5.1) 

Bảng H.6 – Nhà của trường học phổ thông (nhóm F4.1) 
và nhà ngủ của các trường nội trú (nhóm F1.1) 

 

Bảng H.7  Bảng H.7 - Diện tích khoang cháy của nhà kho Bảng H.7  Nhà của các cơ sở văn hóa (nhóm F2.1 và 
F2.2) (thư viện, bảo tàng, triển lãm, câu lạc bộ, nhà hát, 
phòng hòa nhạc, rạp chiếu phim, rạp xiếc và các nhà có 
đặc điểm sử dụng tương tự) 

 

   Các quy định cụ thể cho các nhà ở các điều: 
H.2.8 Nhà ga hành khách 

 

29 
 



Điều/Bảng  QCVN 06:2021 QCVN 06:2022 GHI CHÚ 
H.2.9 Bệnh viện 
H.2.10 Nhà khám chữa bệnh đa khoa (nhóm F3.4) 
H.2.11 Nhà ngủ của cơ sở điều dưỡng 
H.2.12 Các quy định bổ sung đối với các nhà công cộng 
thuộc H.2 

Bảng H.8   Bảng H.8 – Chiều cao lớn nhất được phép bố trí một số 
gian phòng 

 

Bảng H.9   Bảng H.9 – Nhà sản xuất  
Bảng H.10   Bảng H.10 – Nhà chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật  
Bảng H.11   Bảng H.11 – Nhà kho  
Bảng H.12   Bảng H.12 – Nhà kho chứa gỗ thành phẩm  
Bảng H.13   Bảng H.13 – Kho lạnh  
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